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THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp báo giá  

Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

 

Để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa vật tư văn phòng phục vụ kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo mời các tổ chức, doanh nghiệp có 

chức năng hành nghề, cung cấp báo giá các hàng hóa với thông tin như sau: 

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp báo giá: là pháp nhân có chức năng sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa (cung cấp báo giá) theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích sử dụng báo giá: Sở GDĐT sử dụng báo giá làm cơ sở lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa vật tư văn phòng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 

10, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Loại hàng hóa yêu cầu báo giá: Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ kỳ 

thi tuyển sinh lớp 10, yêu cầu về công năng và đặc tính kỹ thuật theo Phụ lục 

đính kèm. 

- Phạm vi trang bị: Vật tư văn phòng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2024. 

- Hình thức báo giá, gồm thông tin cơ bản sau:  

1. Tên loại hàng hóa; 2. Mô tả đặc tính kỹ thuật, chất liệu, xuất xứ, … ;3. 

Đơn vị tính; 4. Đơn giá (trước thuế); 5. Mức thuế VAT; 6. Thành tiền. 

- Giá chào bao gồm: chi phí cung cấp, lắp đặt, chuyển giao, bảo hành và 

các khoản phí khác tại địa điểm theo yêu cầu (nhà cung cấp cần ghi rõ giá trước 

thuế mức thuế VAT của từng tên loại hàng hóa).   

Điều kiện thương thảo giá, điều kiện riêng của đơn vị báo giá (nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 30/06/2024. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/05/2024. 

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin năng 

lực và báo giá theo nội dung nêu trên, gửi đến Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

GDĐT tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, gửi bản scan (màu) báo giá theo địa chỉ Email: 

phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn. 

Thông tin thêm xin liên hệ Phòng KHTC, gặp Bà Châu Thị Thanh Diệu – 

Kế toán trưởng 0919 907 648, điện thoại số: 0918 439027, để được hỗ trợ. 

mailto:hongkhtc@sgdtravinh.edu.vn.
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Báo giá phù hợp (hoặc thảo luận điều chỉnh cho phù hợp) sẽ được Sở 

GDĐT Trà Vinh làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt và các doanh nghiệp báo giá sẽ được mời tham dự bước tiếp 

theo. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                           
- Đăng website Sở GDĐT; 

- Thực hiện sao y; 

- Các nhà cung cấp có giao dịch với Sở GDĐT; 

- Lưu: VT; Phòng KHTC. 

Đính kèm: 
- Phụ lục danh mục hàng hóa. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Vân 

 



PHỤ LỤC: 

DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGDĐT ngày       tháng       năm 2024) 

Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Mực máy in (HP2035, HP401dn) 

- Hiệu: Mita 

- Mã hiệu: CE505A (05A)/ CF280A (80A) 

- Loại mực: Laser 

- Màu sắc: Đen 

- Dung lượng: 2.300 trang A4 (với độ che phủ 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

hộp 15 
   

2 Mực máy in Canon 3500 

- Hiệu: Mita 

- Mã hiệu: CRG309 

- Loại mực: Laser 

- Màu sắc: Đen 

- Dung lượng: 12.000 trang A4 (với độ che phủ 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

hộp 15 
   

3 Mực DP-F550 

- Hiệu: Duplo 

- Mã hiệu: X-14E 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Năm sản xuất: 2023 

- Dung tích: 1000ml 

- Số bản in: 8.000-10.000 trang A3 tùy độ đậm của 

bản in 

hộp 15 
   

4 Master DP-F550 

- Hiệu: Duplo 

- Mã hiệu: DR-F55 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Năm sản xuất: 2023 

cuộn 10 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

5 Bánh xe lấy giấy DFC-101 

- Hiệu: Duplo 

- Mã hiệu: 93L-11701, hoạt động tương thích với máy 

phối trang Duplo DFC-101. 

- Thông số kỹ thuật: 100.000-300.000 trang tùy độ 

dày của giấy in 

- Chất liệu: Cao su  

- Điều kiện bảo hành: 30 ngày 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

cái 30 
   

6 Đệm tách giấy DFC-101 

- Hiệu: Duplo 

- Mã hiệu: 91V-10360, hoạt động tương thích với 

máy phôi trang Duplo DFC-101 

- Thông sô kỹ thuật: 100.000-300.000 trang tùy độ 

dày của giấy in 

- Chất liệu: Nhựa dẻo  

- Điều kiện bảo hành: 30 ngày 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

cái 10 
   

7 
Mực máy photo Toshiba Estudio 

2518A 

- Hiệu: CET 

- Mã hiệu:  T5018 

- Loại mực: Laser 

- Màu sắc: Đen 

- Trọng lượng: 720g 

- Dung lượng: 30.000 trang A4 (với độ che phủ 5%) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 5    

8 Mực máy in Olivetti PR2 

- Hiệu: Olivetti 

- Mã hiệu: B0378 

- Loại mực: Băng mực in kim 

- Màu sắc: Đen 

- Xuất xứ: Italy 

cuộn 20 
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Stt Tên hàng hoá 

Mô tả đặc tính kỹ thuật,  chất liệu, không thấp 

hơn; kỹ thuật tương đương (có đầy đủ tính năng 

tương tự) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trước 

thuế 

(đồng) 

Thuế 

VAT 

(%) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

- Công suất: 3,5 triệu ký tự (chiều dài dây băng 16m) 

9 Ổ ghi đĩa DVD 

- Hiệu: Asus 

- Model: SDRW-08D2S-U 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Ổ ghi Multi DVD; Dung lượng: Tốc độ ghi dữ liệu: 

24X. 

cái 2 
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